
Số tờ
Số 

thửa

 Tổng diện 

tích theo 
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 Ổn định, 
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1 2 3 4                  5                6  7=5-6              8                9       10.0                11  12=8 x 11 13

1

Nguyễn Đình Trưởng 

Nguyễn Văn Tư (con)

Tô Thị Hảo (Vợ)

66 714           129.3          129.3                -          129.3  LUK         40,000              5,172,000              5,172,000 

2
Nguyễn Văn Song

Nguyễn Thị Thu (vợ)
           24.4                -            24.4  LUK         40,000                 976,000                 976,000 

3
Nguyễn Văn Kiệm

Hà Thị Thành
           57.5                -            57.5  LUK         40,000              2,300,000              2,300,000 

4
Nguyễn Văn La

Lê Thị Thái (Vợ)
           72.0                -            72.0  LUK         40,000              2,880,000              2,880,000 

5 Nguyễn Văn Hải (Khánh)            31.1                -            31.1  LUK         40,000              1,244,000              1,244,000 

           15.7                -            15.7  LUK         40,000                 628,000 

           53.3                -            53.3  LUK         40,000              2,132,000 

7

Phạm Thị Tuệ (đã chết)

Nguyễn Văn Lân

Nguyễn Thị Thụ

         164.8                -          164.8  LUK         40,000              6,592,000              6,592,000 

8
Nguyễn Văn Thanh

Phạm Thị Hân (Vợ)
           35.0                -            35.0  LUK         40,000              1,400,000              1,400,000 

9
Nguyễn Văn Công

Nguyễn Thị Liên (vợ)
           15.0                -            15.0  LUK         40,000                 600,000                 600,000 

10
Nguyễn Thị Khi 

Nguyễn Văn Nguyên
           38.7                -            38.7  LUK         40,000              1,548,000              1,548,000 

11
Nguyễn Thị Vinh (vợ)

Nguyễn Văn Sơn
         110.4                -          110.4  LUK         40,000              4,416,000              4,416,000 

12 Nguyễn Văn Khánh            85.9                -            85.9  LUK         40,000              3,436,000              3,436,000 

13
Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Thị Vân (vợ)
           49.0                -            49.0  LUK         40,000              1,960,000              1,960,000 

             2,760,000 

 Diện tích 

còn lại

 (m²) 

 Hình thức sử dụng  
Kinh phí bàn giao mặt bằng sớm

 Mức hỗ trợ 

(đồng/m² 

Địa điểm: tại thôn Chùa và thôn Gai, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số                          /QĐ-UBND ngày           /6/2023 của UBND huyện Lạng Giang)

 Loại đất  

DANH SÁCH CÁC HỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (ĐỢT 5)

Để thực hiện dự án: Khu phía Bắc thuộc Khu dân cư số 1 xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang

 Tổng diện 

tích thu hồi 

(m²) 

6
Nguyễn Văn Tính

Nguyễn Thị Thanh (Vợ)

66 739 218.1

66 700 88.7

66 738           118.8 

66 715             81.9 

STT

Đại diện chủ sử dụng đất

Tổ chức, hộ gia đình,

 cá nhân

Trích lục bản đồ địa chính

66 667           245.3 

1



Số tờ
Số 

thửa

 Tổng diện 

tích theo 

BĐ (m²) 

 Ổn định, 

lâu dài 

(m²) 

 K.thầu

Công 

ích(m²) 

 Số tiền hỗ trợ 

trên thửa (đồng) 

Tổng số tiền hộ 

gia đình được 

nhận (đồng)

 Diện tích 

còn lại

 (m²) 

 Hình thức sử dụng  
Kinh phí bàn giao mặt bằng sớm

 Mức hỗ trợ 

(đồng/m² 
 Loại đất  

 Tổng diện 

tích thu hồi 

(m²) 

STT

Đại diện chủ sử dụng đất

Tổ chức, hộ gia đình,

 cá nhân

Trích lục bản đồ địa chính

           60.9                -            60.9               -    LUK         40,000              2,436,000              2,436,000 

           21.3                -            21.3  LUK         40,000                 852,000                 852,000 

15
Nguyễn Văn Đạo 

Nguyễn Văn Hà  
           52.0                -            52.0  LUK         40,000              2,080,000              2,080,000 

16 Phạm Văn Thế (Hoài)            49.1                -            49.1  LUK         40,000              1,964,000              1,964,000 

17
Phạm Văn Thời

Lương Thị Vượng (vợ)
           68.0                -            68.0  LUK         40,000              2,720,000              2,720,000 

18
Phạm Văn Thể 

Phạm Văn Lộc
           78.0                -            78.0  LUK         40,000              3,120,000              3,120,000 

19
Nguyễn Văn Đại

Nguyễn Thị Trường (Vợ)
           50.7                -            50.7  LUK         40,000              2,028,000              2,028,000 

20 Phạm Văn Thế (Hoài)            20.9                -            20.9  LUK         40,000                 836,000                 836,000 

21
Nguyễn Văn Ý

Nguyễn Thị Liên (Vợ)
           46.4                -            46.4  LUK         40,000              1,856,000              1,856,000 

22
Nguyễn Văn Đạo 

Nguyễn Văn Dương 
           72.0                -            72.0  LUK         40,000              2,880,000              2,880,000 

23 Nguyễn Văn Năm            57.3                -               -             57.3  LUK         40,000                           -                            -  

24
Nguyễn Văn Mậu

Nguyễn Thị Hải (Vợ)
           55.0                -            55.0  LUK         40,000              2,200,000              2,200,000 

25
Nguyễn Văn Đại

Nguyễn Thị Trường (Vợ)
           44.0           44.0  LUK         40,000                           -                            -  

26

Phạm Văn Doãn (đã chết)

Phạm Văn Tiệp

Nguyễn Thị Dung (Vợ)

           62.9                -            62.9  LUK         40,000              2,516,000              2,516,000 

27 Nguyễn Thị Tân (vợ)            37.5          37.5  LUK         40,000              1,500,000              1,500,000 

28
Nguyễn Văn Đoàn

Nguyễn Thị Sơn (Vợ)
66 711           127.7          127.7                -          127.7  LUK         40,000              5,108,000              5,108,000 

29
Nguyễn Văn Thọ

Nguyễn Thị Tuy (vợ)
         163.5                -          163.5  LUK         40,000              6,540,000              6,540,000 

30
Phạm Văn Tiến

Nguyễn Thị Hạnh (Vợ)
           83.8                -            83.8  LUK         40,000              3,352,000              3,352,000 

           15.6                -            15.6  LUK         40,000                 624,000 

66 712           103.9          103.9                -          103.9  LUK         40,000              4,156,000 
             4,780,000 

741           128.7 

66 713           262.9 

31
Nguyễn Văn Được

Nguyễn Thị Hội (vợ)

66 742           139.3 

66 744           256.7 

14
Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Đại

66 740           251.3 

66
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32
Nguyễn Văn Nhập (đã chết)

Nguyễn Văn Dũng con)
           57.4                -            57.4  LUK         40,000              2,296,000              2,296,000 

33
Phạm Văn Thành (đã chết)

Nguyễn Thị Thuận (Vợ)
         123.6                -          123.6  LUK         40,000              4,944,000              4,944,000 

34 Nguyễn Văn Đào          172.2                -          172.2  LUK         40,000              6,888,000              6,888,000 

35
Phạm Văn Quê

Nguyễn Thị Bình
66 698           220.1          220.1                -          220.1  LUK         40,000              8,804,000              8,804,000 

36
Nguyễn Văn Cường

Phạm Thị Đông (Vợ)
66 701           143.0          143.0                -          143.0  LUK         40,000              5,720,000              5,720,000 

37
Nguyễn Văn Mét

Nguyễn Thị Hưng (Vợ)
         104.0                -          104.0  LUK         40,000              4,160,000              4,160,000 

           82.2                -            82.2  LUK         40,000              3,288,000              3,288,000 

             8.2                -              8.2  LUK         40,000                 328,000                 328,000 

39
Nguyễn Văn Cơ

Nguyễn Thị Chuyên (Vợ)
           88.0                -            88.0  LUK         40,000              3,520,000              3,520,000 

40 Nguyễn Văn Ước 66 673           179.2          179.2                -          179.2  LUK         40,000              7,168,000              7,168,000 

41

Nguyễn Văn Đôn

Nguyễn Thị Hà (Vợ)

Nguyễn Thị Sáu

         187.7                -          187.7  LUK         40,000              7,508,000              7,508,000 

42
Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Thị Vinh (Vợ)
           60.0                -            60.0  LUK         40,000              2,400,000              2,400,000 

43
Nguyễn Văn Thoa

Nguyễn Thị Thì (Vợ)
           81.6                -            81.6  LUK         40,000              3,264,000              3,264,000 

44 Nguyễn Văn Hoa            65.2                -            65.2  LUK         40,000              2,608,000              2,608,000 

45
Nguyễn Thị Pháo (đã chết)

Nguyễn Thị Tiến (con)
66 736             74.2            74.2                -            74.2  LUK         40,000              2,968,000              2,968,000 

46 Nguyễn Thị Tư (Yên) 66 737             72.5            72.5                -            72.5  LUK         40,000              2,900,000              2,900,000 

47
Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Thị Bộ (Vợ)
66 375           282.7          148.0           134.7        148.0  LUC         40,000              5,920,000              5,920,000 

66 699           247.7 

66 710           146.8 

66 708           186.2 

38
Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Thị Bé (Vợ)

66 707             96.2 

66 315           353.2 
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48
Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Thị Bé (Vợ)
           20.0           122.4             -             20.0  LUC         40,000                           -                            -  

49
Nguyễn Văn Bông

Nguyễn Thị Ý (Vợ)
           32.0          32.0  LUC         40,000              1,280,000              1,280,000 

Nguyễn Văn Đinh (đã chết)

Nguyễn Thị Đào            32.0          32.0               -    LUC         40,000              1,280,000              1,280,000 

           44.0          44.0  LUC         40,000              1,760,000 

           28.0          28.0  LUC         40,000              1,120,000 

51
Nguyễn Văn La

Nguyễn Thị Thực
           80.1          80.1  LUK         40,000              3,204,000              3,204,000 

52
Nguyễn Văn Bắc

Hà Thị Toan (Vợ)
           74.0          74.0  LUK         40,000              2,960,000              2,960,000 

53
Hà Văn Diệu

Hà Thị Là
66 702             87.4            87.4 87.4  LUK         40,000              3,496,000              3,496,000 

54
Nguyễn Văn Chín

Hà Thị Hoàn (Vợ)
           82.3          82.3  LUK         40,000              3,292,000              3,292,000 

55
Nguyễn Văn Bông

Nguyễn Thị Ý (Vợ)
           57.1          57.1  LUK         40,000              2,284,000              2,284,000 

56
Nguyễn Văn Hợi

Đặng Thị Quảng (vợ)
           52.9          52.9  LUK         40,000              2,116,000              2,116,000 

57
Nguyễn Văn Qúy

Nguyễn Thị Lợi (Vợ)
         175.3        175.3  LUK         40,000              7,012,000              7,012,000 

58
Nguyễn Văn Leng

Đàm Thị Mùi (Vợ)
         120.1        120.1  LUK         40,000              4,804,000              4,804,000 

59
Nguyễn Trọng Lượng

Nguyễn Thị Lộc (vợ)
66 706           136.2          136.2        136.2  LUK         40,000              5,448,000              5,448,000 

66 310           185.2          185.2        121.1           64.1  LUC         40,000              4,844,000 

66 311           118.9          118.9        118.9  LUC         40,000              4,756,000 

61 Nguyễn Thị Lan 66 372           206.2          206.2                -          206.2  LUC         40,000              8,248,000              8,248,000 

62 Trần Văn Nga 66 306           270.1          270.1                -          270.1               -    LUC         40,000            10,804,000            10,804,000 

             9,600,000 

             2,880,000 

60
Nguyễn Văn Tư 

Nguyễn Thị Thơm (Vợ)

66 703           192.3 

66 709           295.4 

66 668           154.1 

66 377           278.4 

50

Nguyễn Văn Thước

Nguyễn Văn tính
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66 308             95.7            95.7                -            95.7  LUC         40,000              3,828,000 

66 307           261.7          261.7                -          261.7  LUC         40,000            10,468,000 

66 305           121.4          121.4                -          121.4  LUC         40,000              4,856,000 

           93.6                -             93.6  LUC         40,000                           -  

           48.0                -             48.0  LUC         40,000                           -  

66 374           555.5          329.3           226.2        329.3  LUC         40,000            13,172,000 

67 131           566.3          566.3                -          566.3               -    LUC         40,000            22,652,000 

66 133           962.6          962.6                -          835.7         126.9  LUC         40,000            33,428,000 

66 259        1,025.4       1,025.4        136.0         889.4  BHK         40,000              5,440,000 

66 314           676.9          676.9        270.0         406.9  LUC         40,000            10,800,000 

     10,485.7     10,002.4           483.3     8,252.2      1,750.2            -            330,088,000          330,088,000 

           16,240,000 

           19,152,000 

           13,172,000 

           56,080,000 

66 Nguyễn Văn Lâm

65 Nguyễn Văn Bào

66 313           141.6 

64

Nguyễn Văn Sủng (đã chết)

Nguyễn Thị Canh (vợ)

con Nguyễn Văn Hoàn

63 Trần Văn Nghĩa

Tổng cộng

5


		2023-06-10T07:56:04+0700


		2023-06-10T07:56:17+0700


		langgiang@bacgiang.gov.vn
	2023-06-10T07:57:49+0700




